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TRUONG CAO PANG LY TU TRONG DPoc 1ap - Tw do - Hanh phuc
THANH PHO HO CHIi MINH
S6: 812 /BC-LTT-TC Thanh phé Hé Chi Minh, ngay 30 thang 10 ndm 2025
BAO CAO

Két qua 10 nim thuc hién Quyét dinh s6 163/QDP-TTg
tai Truomg Cao dang Ly Tu Trong Thanh pho Ho Chi Minh

Thyc hién Cong van s6 7546/SNV-CCVC cta S& Noi vu vé viée bao céo két qua 10
nam thue hién Quyét dinh s6 163/QD-TTg ngay 25 thang 10 ndm 2025 cua S& Noi vu.
Truong Cao dang Ly Tu Trong Thanh phé H6 Chi Minh bao cdo két qua thuc hién:

I. PANH GIA TINH HINH TRIEN KHAI THUC HIEN QUYET PINH SO
163/QD-TTG

1. Cong tac tuyén truyén, pho bién, quan triét Quyét dinh sé 163/QD-TTg.

Ban Chép hanh Pang bg, Ban Giam hi¢u dé lanh dao, chi dao thyc hién pho bién
cac noi dung dé an vé cong tac dao tao, bdi dudng theo Quyét dinh s6 163/QP-Tg dén
toan thé can bo, giang vién, nhan vién biét va thyc hién.

- Nha truong luén quan tdm dén cong tac dao tao, bdi dudng Can bd, giang vién
va nguoi lao dong (CB-GV-NLD); da trién khai, quan triét cac quy dinh cia cap trén
vé dao tao, boi dudng dén CB-GV-NLD trong Nha truong, cac don vi dugce biét va
thue hién dam bao ding quy dinh, gop phan xay dung d6i ngii CB-GV-NLD c¢6 ning
lyc, tan tuy, trach nhi€ém vadi cong viée, v thic td chirc ky luat, dao duc va tdc phong
trong thuc thi cong vu.

- Hang nam, Nha truong da ban hanh ké hoach dao tao, boi dudng CB-GV-NLD,
trén co s& d6 dé dang ky, ctr tham gia cac 16p dao tao, boi dudng bd tri thoi gian, cong
viéc hop 1y, tao diéu kién cho CB-GV-NLP tham gia cac 16p dao tao, boi dudng nham
dap Gmg yéu cau nhiém vu cta duoc giao ciia Nha truong.

2. Panh gia két qua 10 nidm thuwe hién Quyét dinh so6 163/QP-TTg.
a) Két qua thuc hién cdc muc tiéu chung, muc ti€u cu thé.

Nha truong trién khai thuc hién Quyét dinh s6 163/QD-TTg, da tao dugc su
chuyén bién manh mé vé chét lugng va hiéu qua trong cong tac ctia doi ngii can bo,
giang vién va nguoi lao dong, dap tmg yéu cau phuc vu cho su nghiép phat trién cia
Nha truong va hoi nhap qubc té.

Hang nam, Nha truong xay dung Quy ché chi tiéu ndi bo dé khuyén khich can bo,
giang vién va ngudi lao dong hoc tap va tu hoc dé khong ngimg nang cao trinh do va
nang lyc thuc hién nhiém vy, cong vu dugc giao.

Hang niam, Nha truong ban hanh quy dinh ché d6 1am viéc cua nha gido giang day
bac Cao déng va Trung cép thuc hién viéc hoc tap, boi dudng chuan hoa va nang cao
theo tiéu chudn chtrc danh nghé nghiép, nén hau hét giang vién déu duoc bdi dudng
theo tiéu chuan chirc danh nghé nghiép (100%).

Bén canh d6, Nha truong ciing xay dung va ban hanh quy dinh vé thuc hién quy
trinh bd nhiém, bd nhiém lai, thdi giit chirc vy, mién nhiém vién chic cia Truong Cao
dang Ly Tu Trong Thanh phé H6 Chi Minh, trong d6 cac can bo quan 1y phai hoan
thanh céc chuong trinh bdi dudng ning luc, k¥ nang quéan 1y trude khi dugc bd nhiém.
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~ Tunam 2016 dén nay, Nha truong t6 chure cac 16p bdi dudng chinh tri cho toan
thé Can bo, Giang vién va nguoi lao dong dé nang cao dao dirc nghé nghié€p va ban
linh chinh tri.

b) Tinh hinh, két qua thuc hién nhitng nhiém vu va giai phap, cu thé:

- Nang cao nhén thuc ve vai tro, nhiém vu ctiia hoat dong dao tao, boi duwong;
trach nhiém cia co quan, dom vi quan ly va sir dung can b9, cong chire, vién chirc
trong viéc dam bao chat lwgng, hi€u qua dao tao, boi duong.

Truong Cao dang Ly Ty Trong Thanh phd H6 Chi Minh 14 12 mot trong nhiing
truong cong 1ap, 6 uy tin vé chét luong dao tao ngudn nhan luc phuc vu nhu cau phat
trién kinh té x4 hoi ctia Thanh phd va ca nude. Ban Chap hanh Pang b va Ban Giam
hi¢u ludn tuyén truyén va Nang cao nhan thuc vé vai trd, nhiém vu caa hoat dong dao
tao, boi dudng cia CB-GV-NLD.

Tb chitc cac 16p bdi dudng chinh tri va hoc tap tu twong dao dic H6 Chi Minh.

Thuc hién ké hoach trién khai thuc hién Dé an “Xay dung x4 hoi hoc tap giai doan
2021-2030” cua Uy ban nhan dan Thanh phé. Tham gia va tuyén truyén to chue thuc
hién Phong trao thi dua “Ca nudc xay dung xa hoi hoc tap, day manh hoc tap sudt doi
giai doan 2023-2030".

- X4y dung thé ché, nghi quyét, chwong trinh, ké hoach dé trién khai nhiém vu.

Nha truong ludn chi dao thyc hién trién khai x@y dung cac ké hoach va thong bao
viéc dao tao, boi dudng dén toan thé CB-GV-NLD, ho trg dang ky va tham du cac khoa
dao tao, boi dudng, bao dam hiéu qua gin véi yéu cau cong viée.

_ Xay dung cac quy dinh khuyén khich CB-GV-NLD hoc va tu hoc dé dap ung yéu
cau trinh d¢ theo quy dinh, khong ngtrng nang cao trinh d¢ va nang lyc lam viéc.

- Sap xép, nang cao chat lwgng hoat dong cua co s& dao tao, boi duong thugc
thAm quyén quan ly.

Nha truong ludn dat myc tiéu trong viéc xay dung doi ngii giang vién c6 trinh do
chuyén mon vimg vang, ludn wu tién trong viéc nang cao kién thirc va nghiép vu. Hang
nam, Nha truong thong qua hdi nghi can b, gidng vién va nguoi lao dong xay dung quy
ché 1am viéc cua giang vién dio tao trinh do bac Cao dang va Trung cip, trong do trach
nhiém ctia doi ngil giang vién phai tham gia va hoan thanh viéc bdi dudng, nang cao ning
lyc va trinh d6 chuyén mén phi hop véi nhu cau cta xa hoi.

- Niing lue quan ly cong tac dao tao, boi duwdng can bd, cong chirc, vién chirc ciia
ddi ngii cong chirc, vién chirc 1am cong tic dio tao, boi dudng.

Ban Giam hiéu luon théng nhét va quan triét nhan thirc va trach nhiém cua cac trudng
don vi d6i véi hoat dong dao tao, boi dudng. Lanh dao c6 trach nhiém xay dung ké hoach
va to chirc bdi dudng nang cao nghiép vu, k¥ ning va phuong phap quan 1y cho vién chic
tham muu quan 1y cong tic dao tao, boi dudng ciia Nha truong.

- Cong tac dao tao, boi duwong can b, cong chirc, vién chirec & nwéec ngoai.

Nam 2016, Nha truong cu 02 vién chire tham gia tap huén vé linh vuc cong nghé
thong tin (IT) tai Han Quoc va 02 1anh dao tham gia boi dudng k¥ ndng di€u hanh, quan
Iy HT gido duc va truong hoc tai Uc.

Nam 2017, Nha truong cu 02 vién chire tham gia tap huin mé hinh quén tri trudng
hoc hién dai tai Truong PH Chosun, Han Qudc.
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Nam 2018, 02 giang vién cta khoa Co khi tham gia boi dudng néng cao kién thirc
chuyén mon va k¥ nang nghé tai truong Dai hoc Bach khoa Han Quoc

Nam 2019, nha truong cir 04 giang vién khoa Dong luc di hoc tap bdi dudng, nang
cao tay nghé tai Duc.

Niam 2023, nha trudng hd trg 01 giang vién cta khoa Kinh té tham gia di hoc nghién
cuu sinh tai Bai Loan (Giang vién da xin nghi vi¢c tai Truong nam hoc 2024-2025).

- Hinh thirc boi dudng.

V& hinh thtrc boi dudng, Nha trudng ludn tao moi diéu kién cho CB-GV-NLD tham
gia nhu tap trung, ban tap trung, vira lam vira hoc, boi dudng tur xa.

- Kinh phi dao tao, boi duwéong can b, cong chirc, vién chire

Truong Cao dang Ly Tu Trong Thanh phd HO Chi Minh thuc hién x4y dung duy toan
kinh phi dao tao, bdi dudng hang nam theo quy dinh. Can b9, giang vién, nhan vién dugc
ctr di hoc duoc thyc hién hd tro tir ngudn kinh phi hoc tip mot phan tir qui phat trién hoat
dong sy nghi€p duoc thyc hién theo quy ché chi tiéu noi bo hing nim cua tru:O’ng va mot
phan do ca nhan ty tic hodc ngudn tai trg ca td chiic, c4 nhan trong va ngoai nudc.

c) Ké hoach dao tao, bdi dudng can bo, cong churc, vién churc thude tham quyen quan
ly giai doan 2026-2030

Trong giai doan 2026-2030, Nha truong tiép tuc ddy manh va xay dung cac chuong
trinh dao tao, bdi dudng. Pam bao dén nam 2030, 100% vién chirc duoc bdi dudng theo
tiéu chuan chuc danh nghe nghiép va kién thuc, ky nang dao tao trong moi truong chuyen
d6i s6. Hang nam, it nhat 60% can bo quan 1y, vién chic duoc bdi dudng vé dao dirc nghé
nghiép; cap nhat nang cao kién thtrc, k¥ ning nghé nghiép chuyén nganh.

II. PANH GIA CHUNG

- T ndm 2016 dén nay, d6i ngii CB-GV-NLD ciia Nha truong co ban dap ung yéu
cau nhiém vy, vi tri viéc lam duoc nang cao kién thirc, trinh d6 vé: Ly luén chinh tri, chuyén
mon, quan ly nha nude, ngoai ngi, tin hoc, qudc phong, an ninh; gop phan thye hién tt
duong 16i ctia Pang, chinh sach phép luat ciia Nha nudc, nng cao tinh than trach nhiém,
tu duy d6i moi, ning dong, sang tao trong cong tac dé hoan thanh tét nhiém vu dugc giao.
- 100% CB-GV-NLD sau khi dugc cir di dao tao va boi dudng da hoan thanh tot nhiém vu
hoc tap, cong tac giang day; bao dam dugc cac tiéu chudn, diéu kién dé quy hoach, bd
nhi¢m can bd, dap tng co cAu vj tri viéc lam.

Trén day 1a bao cao két qua 10 nam Truong Cao dang Ly Tu Trong Thanh phb Hb
Chi Minh thyc hién Quy€t dinh s6 163/QD-TTg (dinh kém Phu luc)./.

Noi nhdn:

- S& Noi vu;

- Ban Giam hiéu (dé biét);
- Luu: VT, TC-HC (TD)

“7TS. Dinh Vin D



KET QUA PAO TAO, BOI DUONG CONG CHUC O TRONG NUOC TU NAM 2016 PEN NAY

) CHI MINH

LY TU TRONG

PHU LUC

(Kém theo Bdo cdo s6 812 /BC-LTT-TC ngay3( thang10 nam 2025 ciia Truwong Cao ddng Ly Tw Trong Thanh phé Hé Chi Minh)
Pon vi tinh: lugt nguoi

Kién thirc, ky
A rs pa N ning quan ly nha
Ly luin chinh trj Q“af‘Aly nh’a nuoe (da,nh cho Chuyén mén |nwdc doi véi vién i tri Trong dé
: : vién chirc hanh chinh) o Vitri .
Chiic chure lénhl dao, | vige 1am | Quée
e quan ly A . . z
TT o Noi dung danlkl chuAyen phong Ngo~z_11 Tin hoe To?g
0i tuwgng ngheé N mon, An ngw * i)
nghiép Lénh dgo, nghiép | ninh
Cao | Trung| So | Boi Chl.l}l o Chl.l}] n Chuyén| Can | Tién Thac | Pai | Cép quan’ly Vl_l. I\Igucz’l ~
ch ch cap |dudng| V% | VU 1 vien | su si si | hoc | phon don vi sy dan toc | N&
P P P &l cao cap| chinh j °c | phong nghiép thiéu so
cong lap
Hang I
 |Hangnn 2 1 1 2 1 7 3
1 Vién
chirc
Hang 111 2 104 2 20 12 | 53 | 40 67 3 52 28 170 553 122
H 1
ang IV
Téng 2 106 2 20 12 | 53 | 41 68 4 54 28 171 560 125

Kinh phi str dung cho cong tac DT, BD vién chirc & trong nude tir ndm 2016 dén nay (DVT: triéu dong): 4.266
; Ngudn khac: 3.567

Trong do:

Ngan sach bVSNCL: 699




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-30T10:39:10+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Huỳnh Thị Minh Ly<huynhminhly@lttc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-30T10:39:45+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Huỳnh Thị Minh Ly<huynhminhly@lttc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-30T13:36:30+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Đinh Văn Đệ<dinhvande@lttc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-30T14:00:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<lytutrong@lttc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-30T14:01:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<lytutrong@lttc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-30T14:01:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<lytutrong@lttc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-30T14:03:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<lytutrong@lttc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-30T14:04:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<lytutrong@lttc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-30T14:04:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<lytutrong@lttc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-30T14:05:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<lytutrong@lttc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




